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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO HUYỆN QUẢN LÝ
(Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, ngân sách huyện năm 2008)

(Ban hành kèm theo Tờ trình 355/TTr-UBND ngày 24/12/2007)

–––––––––––––––––––––––––––––––
	STT
	Chỉ tiêu
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian  KC-HT
	Năng lực  thiết kế
	Tổng MĐT hoặc TDT được duyệt
	Đã thanh toán từ KC công đến 31/12/06
	Kế hoạch năm 2007
	Kế hoạch 2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Xây lắp
	Thiết bị
	CP khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	    17,880 
	     102,037 
	       59,880 
	     2,450 
	      39,707 

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	    16,830 
	       46,086 
	       36,380 
	     2,450 
	        7,256 

	A 
	Chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	    16,100 
	       17,420 
	       16,000 
	        350 
	        1,070 

	 
	a/ Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	    13,000 
	         9,500 
	9000
	 
	500

	1
	Đường số 1
	 
	2007-2008
	 
	       33,865 
	      12,549 
	   13,000 
	        9,500 
	9000
	 
	500

	 
	b/ Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	      3,100 
	         7,920 
	         7,000 
	        350 
	           570 

	1
	Tụ điểm văn hóa Hiệp Phước
	H.Phước
	2007-2008
	 
	         4,407 
	 
	     1,000 
	        3,820 
	3250
	160
	410

	2
	Mở rộng trụ sở làm việc UBND huyện
	UBH
	2007-2008
	270m2
	         1,557 
	 
	        900 
	           530 
	500
	 
	30

	3
	Sân đường nội bộ BCH Quân sự huyện
	 
	2007-2008
	 
	             600 
	 
	        200 
	           380 
	350
	 
	30

	4
	Trường Mẫu giáo Long Thọ
	L.Thọ
	2007-2008
	 
	         4,680 
	 
	     1,000 
	        3,190 
	2900
	190
	100

	B 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	         480 
	       14,116 
	       12,230 
	        900 
	           986 

	 
	a/ Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         5,500 
	         5,100 
	           -   
	           400 

	1
	Trải nhựa đường vào Trường MG Hoa Sen
	L.Tân
	2007-2008
	758m
	       11,904 
	              68 
	        200 
	        5,500 
	5,100
	 
	400

	 
	b/ Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         8,616 
	         7,130 
	        900 
	           586 

	1
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Phú Hữu
	P.Hữu
	2008
	 
	             733 
	 
	 
	           690 
	620
	 
	70

	2
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Phước Thiền
	P.Thiền
	2008
	 
	             581 
	 
	 
	           550 
	490
	 
	60

	3
	Xây mới Trạm Y tế Long Thọ
	L.Thọ
	2008
	 
	         2,391 
	 
	 
	        2,270 
	1,330
	700
	240

	4
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Hiệp Phước
	Hiệp Phước
	2008
	 
	             891 
	 
	 
	           840 
	760
	 
	80

	5
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Long Tân
	L.Tân
	2008
	 
	         1,084 
	 
	 
	        1,026 
	730
	200
	96

	6
	Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Vĩnh Thanh
	V.Thanh
	2008
	 
	             904 
	 
	 
	           820 
	780
	 
	40

	7
	Xây mới trụ sở trung tâm đầu tư phát triển cụm CN huyện
	PĐ-VT
	2007-2008
	 
	 
	 
	        280 
	        2,420 
	2,420
	 
	 

	C
	Công trình dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	         250 
	       14,550 
	         8,150 
	     1,200 
	        5,200 

	 
	a/ Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       10,150 
	         5,250 
	           -   
	        4,900 

	1
	Đường từ Nhà máy nước đến KCN 1
	P.Thiền
	2008
	1113m
	         2,418 
	 
	        140 
	        2,100 
	1,300
	 
	800

	2
	Đường vào Trường Kỹ thuật Công nghiệp
	P.Hội
	2008
	566m
	         2,360 
	 
	 
	        1,900 
	900
	 
	1000

	3
	Đường từ khu TĐC Đại Lộc đến Trường TH Đ.Phước
	Đ.Phước
	2008
	 
	 
	 
	           20 
	        1,000 
	800
	 
	200

	4
	Đường từ HL19 đến kênh tiêu Hiệp Phước
	H .Phước
	2008
	 
	834
	 
	50
	        1,550 
	650
	 
	900

	5
	Đường vào Trường TH Phước Thiền (Đường số 3)
	P.Thiền
	2008
	1128m
	      4,555 
	          60 
	       40 
	     3,600 
	1,600
	 
	2000

	 
	b/ Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         2,200 
	         2,100 
	           -   
	           100 

	1
	Sửa chữa trụ sở Huyện ủy
	Khu TT
	2008
	 
	 
	 
	 
	        1,200 
	1100
	 
	100

	3
	Trường Mẫu giáo Đại Phước
	Đ.Phước
	2008
	 
	 
	 
	 
	        1,000 
	1000
	 
	 

	 
	c/ Công trình điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         2,200 
	            800 
	     1,200 
	           200 

	1
	Máy phát điện dự phòng Huyện ủy, UBND huyện
	Khu TT
	2008
	 
	 
	 
	 
	        1,200 
	 
	    1,200 
	 

	2
	Hệ thống điện chiếu sáng HL12, HL19
	huyện NT
	2008
	 
	 
	 
	 
	        1,000 
	800
	 
	200

	II
	Chuẩn bị đầu tư - chuẩn bị thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	      1,050 
	       21,780 
	               -   
	           -   
	      21,780 

	 
	a/ Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       20,400 
	               -   
	           -   
	      20,400 

	1
	CP bồi thường đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng Đỏ
	P.Hữu
	2008
	3174m
	       23,872 
	           307 
	        500 
	        8,000 
	 
	 
	8000

	2
	CP bồi thường đường từ 319 đến sông Đồng Môn
	P.Thiền
	2008
	663m
	       44,323 
	           224 
	        400 
	      12,000 
	 
	 
	12000

	3
	Đường Cầu Cháy xã Phú Đông
	P.Đông
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	50

	4
	Đường ấp Phước Lương
	P.Đông
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	50

	5
	Mở rộng HL19 (đoạn trong khu dân cư H.Phước)
	H.Phước
	2007-2008
	 
	 
	              70 
	        150 
	              50 
	 
	 
	50

	6
	Nâng cấp trải nhựa đường D9
	NT
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	50

	7
	Đường 14 khu dân cư ngã tư Hiệp Phước
	H.Phước
	2008
	 
	 
	 
	 
	           200 
	 
	 
	          200 

	 
	b/ Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1,380 
	               -   
	           -   
	        1,380 

	1
	Chi phí bồi thường Trường Mẫu giáo Long Thọ
	L.Thọ
	2008
	 
	 
	 
	 
	           700 
	 
	 
	          700 

	2
	Trường Mẫu giáo Đại Phước
	Đ.Phước
	2008
	 
	 
	 
	 
	          70 
	 
	 
	          70 

	3
	Trường Mẫu giáo Phước An
	P.An
	2008
	 
	 
	 
	 
	              70 
	 
	 
	             70 

	4
	Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh
	V.Thanh
	2008
	 
	 
	 
	 
	              70 
	 
	 
	             70 

	5
	Trường Mẫu giáo Phú Thạnh
	P.Thạnh
	2008
	 
	 
	 
	 
	              70 
	 
	 
	             70 

	6
	Xây mới Trạm Y tế Phú Thạnh
	P.Thạnh
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	50

	7
	Xây mới Trạm Y tế Phú Đông
	P.Đông
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	50

	8
	Xây mới Trạm Y tế Phú Hội
	P.Hội
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	50

	9
	Tụ điểm văn hóa Phước Khánh
	P.Khánh
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	             50 

	10
	Tụ điểm văn hóa Vĩnh Thanh
	V.Thanh
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	             50 

	11
	Tụ điểm văn hóa Phước An
	P.An
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	             50 

	12
	Tụ điểm văn hóa Phú Thạnh
	P.Thạnh
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	             50 

	13
	Tụ điểm văn hóa Phú Hội
	P.Hội
	2008
	 
	 
	 
	 
	              50 
	 
	 
	             50 

	*
	Nguồn phí hạ tầng
	 
	 
	 
	 
	 
	    12,000 
	       28,000 
	       23,500 
	           -   
	        4,500 

	1
	Tái định cư Đại Lộc
	Đ.Phước
	2007-2008
	 
	       44,644 
	 
	   10,000 
	      22,500 
	20,500
	 
	2000

	2
	Tái định cư Phước An
	P.An
	2008-2009
	 
	         5,602 
	 
	     2,000 
	        5,500 
	3000
	 
	2,500

	III
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,171
	0
	0
	6,171

	A 
	 Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,871
	0
	0
	4,871

	1
	QH khu công viên Giồng Sắn
	P.Đông
	2006-2007
	 
	 
	 
	 
	630
	 
	 
	630

	2
	QH khu du lịch Cống Ô Kèo
	V.Thanh
	2006-2007
	 
	 
	 
	 
	850
	 
	 
	850

	3
	QH 1/500 khu dân cư Phú Thạnh - Vĩnh Thanh
	PT-VT
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	71
	 
	 
	71

	4
	QH 1/500 khu dân cư Long Thọ
	L.Thọ
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	220
	 
	 
	220

	5
	QH 1/500 khu dân cư  ấp Xóm Hố xã P.Hội
	P.hội
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	370
	 
	 
	370

	6
	QH 1/2000 khu dân cư Phước An A
	P.An
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	500

	7
	QH 1/2000 khu dân cư 2 bên đường Giồng Ô Đông
	Phú Đông
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	330
	 
	 
	330

	8
	QH 1/2000 khu dân cư 2 bên đường xã P.Khánh
	P.Khánh
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	150

	9
	QH 1/2000 hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc đường HL19
	HL19
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	1,150
	 
	 
	1,150

	10
	QH 1/2000 hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc đường 25A
	xã L.Tân
	2007-2008
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	600

	B 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,300
	 
	 
	1,300

	1
	QH khu tái định cư xã Hiệp Phước
	Hiệp Phước
	2008
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	200

	2
	QH khu tái định cư xã Phước Thiền
	P.Thiền
	2008
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	300

	3
	Thiết kế khu chung cư tạm cư L.Thọ - Phước An
	L.Thọ-PA
	2008
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	200

	4
	QH khu dân cư xã Phước An
	P.An
	2008
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	200

	5
	QH khu dân cư Phước An 2 (CB.CNV)
	P.An
	2008
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	200

	6
	QH khu XD Hà Nội 
	P.An
	2008
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	200


                                                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                  Từ Ngọc Chiếu
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